	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: LỊCH SỬ

Ngày thi: 05 tháng 4 năm 2024
Thời gian làm bài: 180 phút, không tính thời gian phát đề
Đề thi gồm có 01 trang




Câu 1. (1,5 điểm)
- Giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa với sự phát triển du lịch.
- Kể tên những di tích lịch sử, văn hoá của tỉnh Hải Dương được công nhận cấp quốc gia đặc biệt. Những di tích đó có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh?
Câu 2. (2,0 điểm)
Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại để lại cho nhân loại những thành tựu nổi bật nào về khoa học, kĩ thuật? Liên hệ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì sao văn minh Trung Hoa ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam?

Câu 3. (2,5 điểm)
- Nêu những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hãy làm rõ ý nghĩa của cuộc cách mạng này đối với sự phát triển kinh tế thế giới. 

- Thành tựu nào của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại ảnh hưởng thường xuyên đến học sinh trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin? Hãy đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả thành tựu đó trong học tập.

Câu 4. (1,5 điểm)
Trình bày cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc. Nền văn minh này có giá trị, ý nghĩa như thế nào đối với văn minh Đại Việt?
Câu 5. (2,5 điểm)
- Chứng minh kinh tế Đại Việt có sự kế thừa và phát triển từ văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
- Cho biết dấu ấn kinh tế thủ công nghiệp của Hải Dương thời Đại Việt. Dấu ấn đó có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển kinh tế Hải Dương hiện nay?
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	Câu
	Kiến thức trọng tâm
	Điểm

	1

(1,5đ)
	 Giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa với sự phát triển du lịch.                  

	
	- Có vai trò quan trọng: tài nguyên quí giá để phát triển du lịch (gồm di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc, lễ hội...)
	0.25

	
	- Cung cấp các tri thức, lịch sử, văn hoá hỗ trợ quảng bá du lịch; rút ra bài học kinh nghiệm, hình thành ý tưởng để thúc đẩy du lịch phát triển....
	0.25

	
	Kể tên những di tích lịch sử, văn hoá của Hải Dương được công nhận cấp quốc gia đặc biệt.                       

	
	- 4 di tích, cụm di tích:
+ Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh).
+ Văn Miếu Mao Điền (Cẩm Giàng).
+ Chùa Nhẫm Dương - động Kính Chủ - đền An Phụ (Kinh Môn).

+ Chùa Giám - đền Bia - đền Xưa (Cẩm Giàng).
(Nếu học sinh kể được 2/4, 3/4 di tích cho 0.25 điểm)
	0.5

	
	Những di tích đó có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh?

	
	- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: là nguồn lực phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống ....
	0.25

	
	- Thúc đẩy phát triển văn hoá: là nguồn sử liệu nghiên cứu lịch sử Hải Dương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để giao lưu văn hoá với bên ngoài....
	0.25

	2

(2,0đ)
	Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại để lại cho nhân loại những thành tựu nổi bật nào về khoa học, kĩ thuật? 

	
	- Toán: phát minh số Pi chính xác, bàn tính, hệ số đếm thập phân, phương pháp tính diện tích và các hình khối khác nhau...
	0.25

	
	- Sử học: có bộ Sử ký nổi tiếng của Tư Mã Thiên....
	0.25

	
	- Y - dược học, thiên văn, lịch pháp: đạt nhiều thành tựu... (Y học nổi tiếng có Hoa Đà, sớm đặt ra lịch....) 
	0.25

	
	- Kĩ thuật: 4 phát minh lớn (kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, la bàn)...
	0.25

	
	Liên hệ ảnh hưởng đến Việt Nam. 

	
	+ Lịch pháp: sử dụng hệ thống lịch âm của người Trung Hoa...
	0.5

	
	+ Kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng đều được sử dụng rộng rãi...
	

	
	+ Y học: một số bài thuốc chữa bệnh trong đông y, thuật châm cứu....
	

	
	+ Toán học: sử dụng các thành tựu toán học...
	

	
	+ Sử học: tiếp thu cách viết sử, làm sử của Trung Hoa. Nhiều sử sách của Trung Hoa là nguồn tài liệu để nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn cổ - trung đại...

(Lưu ý: HS chỉ cần được viết được 3/5 ý là được đủ điểm. Nếu HS viết được 1-2/5 ý được 0.25đ)
	

	
	Vì sao văn minh Trung Hoa ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam?

	
	- Văn minh Trung Hoa ra đời sớm, đạt nhiều thành tựu lớn, có sức lan toả; Việt Nam tiếp giáp Trung Hoa nên sớm tiếp nhận ảnh hưởng...
	0.25

	
	- Quá trình giao thương, buôn bán thúc đẩy giao lưu văn hoá; các triều đại phong kiến phương Bắc tiến hành chiến tranh xâm lược, cai trị và áp đặt văn hoá vào Việt Nam...
	0.25

	3

(2.5đ)
	Nêu những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

	
	- Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Internet kết nối vạn vật (IoT).
- Dữ liệu lớn (Big Data).
 (Lưu ý: Nếu ngoài 3 thành tựu trên mà HS có nêu thêm điện toán đám mây vẫn cho điểm tuyệt đối. Nhưng nếu HS nêu thêm nhiều thành tựu khác nữa chỉ cho 0.25đ. HS nêu được 2/3 thành tựu chỉ được 0.25 đ)
	0.5

	
	Hãy làm rõ ý nghĩa của cuộc cách mạng này đối với sự phát triển kinh tế thế giới. 

	
	- Tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm....
	0.25

	
	- Mở rộng, đa dạng hoá các hình thức sản xuất, quản lí; phát triển thương mại điện tử toàn cầu...
	0.25

	
	- Hiện đại hoá toàn bộ nền sản xuất, đẩy mạnh tự động hoá, giải quyết một tổ hợp lớn các bài toán sản xuất....
	0.25

	
	- Thúc đẩy quá trình khu vực hoá, toàn cầu hoá kinh tế thế giới...
	0.25

	
	Thành tựu nào của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại ảnh hưởng thường xuyên đến học sinh trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin? 

	
	- Internet.
	0.5

	
	Hãy đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả thành tựu đó trong học tập.

	
	- Sử dụng internet khoa học, đúng mục đích: tìm kiếm, trao đổi thông tin; liên lạc, kết nối; học tập trực tuyến...
	0.25

	
	- Hạn chế mặt trái của internet: cảnh giác thông tin giả, độc hại; tránh lạm dụng, lệ thuộc, không đánh mất sự chủ động, sáng tạo trong học tập...
	0.25

	4

(1.5đ)
	Trình bày cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

	
	- Điều kiện tự nhiên: hình thành ở lưu vực các sông lớn (sông Hồng, sông Cả, sông Mã), đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, tài nguyên khoáng sản phong phú...
	0.25

	
	- Điều kiện kinh tế: công cụ đồng thau xuất hiện, thúc đẩy nghề nông trồng lúa nước và các nghề thủ công phát triển...
	0.25

	
	- Điều kiện xã hội: sự phân hoá giàu - nghèo ( cơ sở hình thành giai cấp, nhà nước...
	0.25

	
	- Yêu cầu trị thuỷ, chống ngoại xâm... ( sớm liên kết cộng đồng...
	0.25

	
	Nền văn minh này có giá trị, ý nghĩa như thế nào đối với văn minh Đại Việt?

	
	-  Là cội nguồn của văn minh Đại Việt...
	0.25

	
	- Định hình bản sắc văn minh Đại Việt...
	0.25

	5

(2,5đ)
	Chứng minh kinh tế Đại Việt có sự kế thừa và phát triển từ văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

	
	* Nông nghiệp:
	

	
	- Kế thừa nền nông nghiệp lúa nước thời Văn Lang - Âu Lạc, giữ vai trò chủ đạo...
	0.25

	
	- Phát triển nông nghiệp lúa nước ở trình độ cao hơn (chính sách các triều đại phong kiến, biểu hiện phát triển như diện tích, năng suất, giống lúa, phương thức canh tác...)
	0.25

	
	* Thủ công nghiệp:
	

	
	- Duy trì, phát triển các nghề thủ công truyền thống từ thời Văn Lang - Âu Lạc (dệt, gốm, đúc đồng, luyện kim...); xuất hiện các nghề thủ công mới (khắc in bản gỗ, làm giấy, làm đồng hồ...)
	0.25

	
	- Hình thành các làng nghề thủ công (gốm Bát Tràng - Hà Nội, Thổ Hà - Bắc Giang, dệt La Khê....); nhà nước thành lập các quan xưởng đúc tiền, may mũ áo vua quan, sản xuất vũ khí....
	0.25

	
	* Thương nghiệp:
	

	
	- Thời Văn Lang - Âu Lạc bắt đầu xuất hiện sự trao đổi sản phẩm giữa cộng đồng cư dân Việt cổ...
	0.25

	
	- Thời Đại Việt: phát triển cả nội thương và ngoại thương. Nội thương: hình thành các chợ, đô thị.... Ngoại thương xuất hiện thương cảng buôn bán với nước ngoài (Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây....)
	0.25

	
	Cho biết dấu ấn kinh tế thủ công nghiệp của Hải Dương thời Đại Việt. 

	
	- Hàng hoá thủ công nghiệp phong phú, đa dạng, tinh xảo, nhiều sản phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới...
	0.25

	
	- Có nhiều làng nghề thủ công nghiệp hình thành và phát triển, tiêu biểu là làng gốm Chu Đậu (Nam Sách), làng chế tác vàng bạc Châu Khê (Bình Giang), làng chạm khắc đá Kính Chủ (Kinh Môn)...
	0.25

	
	Dấu ấn đó có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển kinh tế Hải Dương hiện nay?

	
	- Các làng nghề thủ công này vẫn tồn tại, phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh...
	0.25

	
	- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác: nông nghiệp, thương nghiệp, du lịch - dịch vụ của tỉnh ...
	0.25


---------------Hết---------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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